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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN CÔNG NGHỆ, KHỐI LỚP 7
(Năm học 2022 - 2023)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	HỌC KỲ I (35 tiết )

	1
	Bài 1: Nghề trồng trọt ở Việt Nam
	1
	Tuần 1
	- Hình 1.1 đến hình 1.5 SGK.
- Máy tính, tivi.
	Phòng học

	2
	Bài 2: Các phương thức trồng trọt ở Việt Nam
	1
	Tuần 1
	- Hình 2.1 đến hình 2.6 SGK.
- Máy tính, tivi.
	Phòng học

	3
	Bài 3: Quy trình trồng trọt
	3
	Tuần 2, Tuần 3
	- Hình 3.1 đến hình 3.8 SGK.
- Bảng 3.1 đến 3.5 SGK
- Máy tính, tivi.
	Phòng học

	4
	Bài 4: Nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành
	2
	Tuần 3, Tuần 4
	- Hình 4.1 đến hình 4.6 SGK.
- Bảng 4.1 SGK
- Máy tính, tivi.
	Phòng học

	5
	Bài 5: Trồng và chăm sóc cây cải xanh
	1
	Tuần 4
	- Hình 5.1 đến hình 5.5 SGK.
- Bảng 5.1 đến 5.5 SGK
- Máy tính, tivi.
	Phòng học

	6
	Ôn tập chương I và chương II
	1
	Tuần 5
	- Máy tính, tivi.
	Phòng học

	7
	Dự án 1: Kế hoạch trồng và chăm sóc cây trồng trong gia đình
	1
	Tuần 5
	- Giấy, bút, máy tính có kết nối interrnet…
- Sách về cây trồng, tài liệu hướng dẫn trồng và chăm sóc về loại cây trồng mà em muốn trồng.
	Phòng thực hành

	8
	Stem: Trồng và chăm sóc cây rau trong gia đình
	1
	Tuần 6
	- Khu vực trồng rau: thùng xốp có đục lỗ thoát nước bên dưới hay chậu,…
- Giống: Cây giống hoặc hạt giống 
- Phân bón
- Bình tưới nước, cuốc, xẻng,…
	Phòng thực hành

	9
	Bài 6: Rừng ở Việt Nam
	1
	Tuần 6
	- Hình 6.1 đến hình 6.9 SGK.
- Máy tính, tivi.
	Phòng học

	10
	Bài 7: Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng
	3
	Tuần 7, Tuần 8
	- Hình 7.1 đến hình 7.9 SGK.
- Máy tính, tivi.
	Phòng học

	11
	Stem: Báo cáo sản phẩm 
Trồng và chăm sóc cây rau trong gia đình
	1
	Tuần 8
	Sản phẩm rau đã thu hoạch
	Phòng thực hành

	12
	Ôn tập chương III
	1
	Tuần 9
	- Máy tính, ti vi
	Phòng học

	
	Kiểm tra giữa học kì I
	1
	Tuần 9
	- Bài kiểm tra
	Phòng học

	13
	Bài 8: Nghề chăn nuôi ở Việt Nam
	1
	Tuần 10
	- Hình 8.1 đến hình 8.8 SGK.
- Máy tính, tivi.
	Phòng học

	14
	Bài 9: Một số phương thức chăn nuôi ở Việt Nam
	1
	Tuần 10
	- Hình 9.1 đến hình 9.8 SGK.
- Máy tính, tivi.
	Phòng học

	15
	Bài 10: Kĩ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi
	3
	Tuần 11, 12
	- Hình 10.1 đến hình 10.8 SGK.
- Máy tính, tivi.
	Phòng học

	16
	Bài 11: Kĩ thuật chăn nuôi gà thịt thả vườn
	2
	Tuần 12, 13
	- Hình 11.1 đến hình 11.7 SGK.
- Máy tính, tivi.
	Phòng học

	17
	Dự án 2: Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi trong gia đình
	1
	Tuần 13
	Giấy, viết, máy tính kết nối interrnet, tài liệu hướng dẫn nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi như gà, lợn….
	Phòng thực hành

	18
	Ôn tập chương IV và chương V
	1
	Tuần 14
	- Máy tính, tivi.
	Phòng học

	19
	Bài 12: Ngành thủy sản ở Việt Nam
	1
	Tuần 14
	- Hình 12.1 đến hình 12.3 SGK.
- Máy tính, tivi.
	Phòng học

	20
	Bài 13: Quy trình kĩ thuật nuôi thủy sản
	2
	Tuần 15, 15
	- Hình 13.1 đến hình 13.9 SGK.
- Bảng 13.1 SGK.
- Máy tính, tivi.
	Phòng học

	21
	Bài 14: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản
	1
	Tuần 16
	- Hình 14.1 đến hình 14.3 SGK.
- Máy tính, tivi.
	Phòng học

	22
	Dự án 3: Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc thủy sản
	1
	Tuần 16
	Giấy, bút, thước kẻ, máy tính cầm tay có kết nối interrnet…
	Phòng thực hành

	23
	Ôn tập chương VI
	2
	Tuần 17, 17
	- Máy tính, tivi.
	Phòng học

	24
	Kiểm tra cuối học kì I
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	Tuần 18
	Bài kiểm tra
	Phòng học


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	
	
	
	
	
	


II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
	- Tổ chức hoạt động Stem, sinh hoạt chuyên đề…

	DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





                   Phan Văn Phú
	DUYỆT CỦA TỔ CM
(Ký, ghi rõ họ tên)





Nguyễn Thị Quỳnh Thoa
	GIÁO VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)





Nguyễn Thị Chiến





